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NGHỊ QUYẾT 
 
 

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 01/2009/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2009 
VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ðẠO, ðIỀU HÀNH THỰC HIỆN 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC NĂM 2009 
 

Năm 2009, kinh tế nước ta tiếp tục ñứng trước nhiều khó khăn và thách thức, ñòi hỏi tự nỗ 

lực, phấn ñấu cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân nhằm ñạt ñược mục tiêu 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 theo ñúng Nghị quyết 

kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XII, trong ñó nhiệm vụ trọng tâm là tập trung mọi nỗ lực ñể chủ ñộng 

ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc ñẩy sản xuất, kinh doanh, ñẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu ñầu tư và 

tiêu dùng, bảo ñảm an sinh xã hội, phấn ñấu tăng trưởng kinh tế năm 2009 ở mức khoảng 6,5%. 

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, ñịa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp chủ yếu 

về chỉ ñạo, ñiều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2009 sau ñây: 

A. TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, THÚC ðẨY PHÁT TRIỂN SẢN 
XUẤT, KINH DOANH, HUY ðỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN VỐN ðẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN, NGĂN CHẶN SUY GIẢM KINH TẾ. 

I. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc ñẩy sản xuất, kinh doanh, huy ñộng và sử dụng 
có hiệu quả các nguồn vốn ñầu tư phát triển 

1. Các Bộ, cơ quan, ñịa phương: 

a) Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, ñồng bộ các nhiệm vụ ñã nêu tại Nghị quyết 

số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; chủ ñộng thực hiện hoặc phối hợp 

với các cơ quan liên quan triển khai ngay các giải pháp cấp bách ñể tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhằm 

thúc ñẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế và sản phẩm, ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. 

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược phân công, trong tháng 01 năm 2009 ban hành theo 

thẩm quyền việc sửa ñổi, bổ sung những quy ñịnh không còn phù hợp hoặc không ñáp ứng yêu cầu 

của tình hình thục tế hiện nay, nhất là quy ñịnh về thủ tục ñăng ký kinh doanh, ñiều kiện tiếp cận vốn, 

mặt bằng sản xuất, quyền và trách nhiệm giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, ... ñể tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất, kinh doanh; ñồng thời, trình cấp có thẩm quyền sửa ñổi, bổ sung những nội dung 

vượt thẩm quyền. 

c) Tập trung bố trí vốn ñầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu 

Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2009 cho các công trình, dụ án có hiệu quả, có khả năng hoàn thành 

trong năm 2009 - 2010; không bố trí vốn cho các công trình, dự án chưa ñủ thủ tục ñầu tư. Tiếp tục 

rà soát ñể ñình hoãn ngay các công trình, dự án kém hiệu quả hoặc chưa thực sự cần thiết. 

d) Thực hiện ñồng bộ các giải pháp phù hợp ñể huy ñộng tối ña và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn vốn cho ñầu tư phát triển. Chú trọng huy ñộng các nguồn vốn thuộc khu vực tư nhân trong 

nước và nước ngoài ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; có cơ chế và giải pháp ñầu tư theo hình thức 

hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân (PPP) trong lĩnh lực kết cấu hạ tầng. 

ñ) Chủ ñộng xử lý theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc ñối với việc triển khai thực 

hiện các dự án ñầu tư, ñồng thời có giải pháp cụ thể nhằm thúc ñẩy sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ 
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các nhà ñầu tư có nhu cầu mở rộng quy mô ñầu tư thực hiện ñược nhanh chóng, thuận tiện; tăng 

cường công tác xúc tiến ñầu tư trong và ngoài nước.  

e) Thực hiện ñồng bộ các giải pháp về quy hoạch, chuẩn bị ñầu tư, thủ tục pháp lý trong ñầu 

tư và xây dựng...  ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện và giải ngân các dự án ñầu tư, trước hết là các dự 

án ñầu tư quan trọng, công trình trọng ñiểm. 

Trong tháng 01 năm 2009, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vi, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác ñịnh và trình Thủ tướng Chính phủ danh 

mục các dự án ñược lựa chọn hình thức chỉ ñịnh thầu ñể thủ tướng Chính phủ xem xét, ủy quyền 

cho Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương quyết ñịnh và chịutrách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc ñẩy nhanh tiến 

ñộ thực hiện, bảo ñảm chất lượng và hiệu quả dự án. 

g) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí, bảo ñảm sử dụng 

vốn có hiệu quả, ñúng mục ñích, ñúng pháp luật. 

2. Bộ Kế hoạch và ðầu tư:   

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, soạn thảo dự án Luật sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của các luật liên quan ñến ñất ñai, ñầu tư, xây dựng ñể báo cáo Chính phủ 

trình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XII. 

Trong khi chờ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật nói trên, ngay trong quý I năm 2009, 

trình Chính phủ sửa ñổi nội dung quy ñịnh tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ðấu thầu, Luật 

ðầu tư, Luật Doanh nghiệp ñể tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh 

doanh. 

b) Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị ñịnh về kế hoạch ñầu tư sử dụng và 

giám sát ñầu tư sử dụng vốn nhà nước; Nghị ñịnh thay thế Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 

tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh; Nghị ñịnh về hình thành, tổ chức hoạt ñộng 

và quản lý ñối với Tập ñoàn kinh tế nhà nước; Nghị ñịnh về tổ chức, quản lý và hoạt ñộng của doanh 

nghiệp phục vụ an ninh, quốc phòng; Nghị ñịnh thay thế Nghị ñịnh số 90/2001/Nð-CP ngày 23 tháng 

11 năm 2001 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị ñịnh sửa ñổi, bổ sung Nghị ñịnh 

số 109/2007/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành 

công ty cổ phần. 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ứng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 

2009 và theo tiến ñộ thực hiện cho các công trình, dự án ñã ñược phê duyệt tại Quyết ñịnh số 

171/Qð-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 và các quyết ñịnh khác của Thủ tướng Chính phủ về y tế, 

giáo dục cho các Bộ, cơ quan và ñịa phương.  

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Thủ tướng Chính 

phủ trong tháng 1 năm 2009 việc sử dụng nguồn vốn kích cầu của Chính phủ. 

ñ) Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương 

ñúng mục ñích ñể chủ ñộng ñối phó với mọi tình huống, nhất là thiên tai, bão, lũ, dịch bệnh. 

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2009 

quyết ñịnh tỷ lệ sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết ñể ñầu tư cho giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội 

khác phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế của các ñịa phương. 

g) ðánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010) 

theo Quyết ñịnh số 236/2006/Qð-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. 
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h) Chủ trì nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ðề án sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh về quản 

lý của chủ sở hữu nhà nước ñối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. 

i) Chủ trì xây dựng ðề án ñịnh hướng chiến lược phát triển hợp tác xã. Hướng dẫn tổ chức 

bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể phù hợp với quy ñịnh hiện hành của pháp luật và yêu 

cầu, ñiều kiện thực tế của các cấp, ngành, ñịa phương; chủ trì tổng kết và trình Chính phủ sửa ñổi, 

bổ sung chính sách hỗ trợ ñối với kinh tế tập thể. 

k) Chủ trì nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các quy ñịnh cần thiết tạo cơ 

sở pháp lý và ñiều kiện thuận lợi thúc ñẩy các doanh nghiệp Việt Nam ñầu tư ra nước ngoài. 

l) Phối hợp với các cơ quan, ñịa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển 

khai thực hiện và tuân thủ các quy ñịnh ở các dự án ñầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước, kịp thời 

phát hiện, ngăn ngừa, xử phạt các vi phạm, nâng cao hiệu quả ñầu tư và khả năng giải ngân nguồn 

vốn nhà nước, nhất là vốn trái phiếu Chính phủ. 

3. Bộ Tài chính:  

a) Trong quý II năm 2009, hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển 

khai thực hiện các văn bản pháp luật ñã ñược sửa ñổi, ban hành, có hiệu lực từ năm 2009 như: Luật 

Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế tiêu 

thụ ñặc biệt, Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung ðiều 6 Pháp lệnh Thuế Tài nguyên. 

b) Rà soát, tiếp tục loại bỏ các quy ñịnh về thủ tục hành chính không còn phù hợp hoặc 

không cần thiết trong công tác quản lý thuế; ñồng thời, trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ ngay những 

quy ñịnh về việc thu các khoản phí, lệ phí không ñúng với quy ñịnh của pháp luật, ngăn chặn và 

chấm dứt ngay tình trạng lạm dụng trách nhiệm ñể quy ñịnh các khoản ñóng góp bất hợp lý dưới mọi 

hình thức. 

c) Nghiên cứu, ñề xuất với chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách tài chính, thuế 

phù hợp với những cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ñể áp dụng nhằm hỗ trợ 

doanh nghiệp ñẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. 

d) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các ñịa phương sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết ñể ñầu 

tư các công trình phúc lợi xã hội ở ñịa phương, trong ñó tập trung ñầu tư cho các công trình giáo 

dục, y tế phù hợp với tình hình thực tế của các ñịa phương. 

ñ) Trong tháng 1 năm 2009, trình Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh cơ chế và nguồn vốn cho 

vay vốn tín dụng nhà nước ñể ñầu tư kiên cố hoá kênh mương, phát triển ñường giao thông nông 

thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, hạ tầng làng nghề ở nông thôn. 

e) Trong tháng 1 năm 2009, ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 

a) Chỉ ñạo và tạo ñiều kiện ñể các ngân hàng thương mại tham gia tích cực vào việc triển 

khai thực hiện các giải pháp ñiều hành chính sách tiền tệ, nhất là các ñiều kiện vay vốn với lãi suất 

hợp lý, phù hợp, ñáp ứng nhu cầu của sản xuất, kinh doanh. Trước hết, cần có giải pháp cụ thể 

nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả chủ trương kích cầu của Chính phủ trong năm 2009. 

b) Chỉ ñạo và thực hiện các biện pháp phù hợp ñể các tổ chức tín dụng thực hiện ngay việc 

ñiều chỉnh cơ cấu tín dụng và mở rộng tiếp cận, vay vốn tín dụng ñối với các doanh nghiệp, hộ sản 

xuất, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xuất khẩu, doanh nghiệp ở khu 
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vực nông nghiệp và nông thôn, doanh nghiệp ở các làng nghề, doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng 

tiêu dùng thiết yếu. 

5. Bộ Khoa học và Công nghệ:   

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa phương xây dựng dự án Luật ðo 

lường; phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

ñổi Luật Sở hữu trí tuệ. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn chỉnh các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá. 

b) Xây dựng, trình Chính phủ Chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ; ñổi mới cơ chế tài chính ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ.  

c) Xây dựng và triển khai Chương trình ñổi mới công nghệ quốc gia; thúc ñẩy phát triển 

doanh nghiệp khoa học và cộng nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp ñầu tư vào hoạt ñộng khoa học và công 

nghệ, ñổi mới thiết bị, công nghệ; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, phát triển tài sản trí tuệ 

nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và bảo vệ 

môi trường. 

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, nâng cấp hệ thống tiêu chuẩn và 

quy chuẩn kỹ thuật ñối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bảo ñảm hài hoà với hệ thống tiêu chuẩn 

quốc tế. 

6. Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội: 

a) Nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị ñịnh thay thế Nghị ñinh số 

04/2005/Nð-CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 

Bộ Luật Lao ñộng về khiếu nại, tố cao về lao ñộng. 

b) Nghiên cứu, trình Chính phủ Nghị ñịnh ñiều chỉnh mức lương tối thiểu chung, mức lương 

tối thiểu vùng ñối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 

c) Phối hợp với các cơ quan, ñịa phương liên quan triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp, bảo ñảm thực hiện ñúng quy ñịnh của Luật Bảo hiểm xã hội.  

d) Tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt ñộng của Ủy ban quan hệ lao ñộng cấp quốc gia; 

hướng dẫn việc thành lập tổ chức liên ngành về quan hệ lao ñộng ñể nâng cao chất lượng hoạt 

ñộng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao ñộng. Triển khai và chỉ ñạo việc thực hiện thí ñiểm 

cơ chế, quy trình ñàm phán, thương lượng, ký kết thỏa ước lao ñộng tập thể ngành hoặc cụm, nhóm 

doanh nghiệp ñể tổng kết, xây dựng thành cơ chế chính thức ñối với hoạt ñộng này; phối hợp với các 

cơ quan, ñịa phương, doanh nghiệp ñể nhân rộng các mô hình xây dựng quan hệ lao ñộng hài hòa, 

lành mạnh trong doanh nghiệp. 

7. Bộ Xây dựng: 

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và ñịa phương xây dựng dự thảo Nghị ñịnh sửa 

ñổi, bổ sung Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 về quản lý chi phí ñầu tư xây 

dựng công trình, Nghị ñịnh về hợp ñồng trong hoạt ñộng xây dựng.  

b) Trong quý I năm 2009, ban hành quy ñịnh hướng dẫn việc thành lập Ban Quản lý dụ án 

các công trình ñầu tư xây dựng, bảo ñảm hoạt ñộng của Ban Quản lý dự án ñáp ứng ñược tình hình 

thực tế của lĩnh vực, ngành.  
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8. Bộ Tài nguyên và Môi trường:  

a) Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý 

nhà nước về tài nguyên và môi trường, trình Chính phủ trong tháng 2 năm 2009.  

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn thi hành các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan ñến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất 

theo hướng sử dụng thống nhất mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh tại ðiều 48 

của Luật ðất ñai ñể công nhận về quyền sử dụng ñất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất (gồm 

nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng cây và vườn cây lâu năm). 

c) Tiếp tục rà soát, sửa ñổi, bổ sung các quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai, bảo vệ môi 

trường; ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn 

ñể bảo ñảm tính thống nhất, ñồng bộ của hệ thống pháp luật. 

II. ðẩy mạnh phát triển các ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng và 
hiệu quả 

1. Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao ñời sống nông dân 

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn 

mới và các ñề án, chính sách triển khai chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

- Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị ñịnh về an ninh lương thực quốc gia; trình 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết ñịnh về phát triển mô hình liên kết sản xuất giữa hộ dân với 

các thành phần kinh tế ở nông thôn; về phát triển giống cây trồng, vật nuôi; về công tác khuyến nông; 

về cơ giới hoá và giảm tổn thất sau thu hoạch. 

- Chủ trì rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ sung quy 

hoạch về thuỷ lợi, về sử dụng ñất trồng lúa, quy hoạch phát triển nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; xây 

dựng ðề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản; khai thác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ñến năm 2020; ðề án 

bảo vệ, phát triển rừng. 

- Tiếp tục ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, bảo ñảm thực hiện 

nghiêm túc nhiệm vụ theo ñúng Nghị quyết số 73/2006/QH11 của Quốc hội, nhất là việc hoàn thành 

chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ, rừng ñặc dụng nhằm bảo ñảm an ninh môi trường và hạn chế tác ñộng 

của biến ñổi khí hậu. 

- Có biện pháp, lộ trình cụ thể ñể khuyến khích và tạo ñiều kiện cho việc triển khai có hiệu 

quả Chương trình giống cây trồng ñể ñưa ñược ngày càng nhiều giống có năng suất cao, chất lượng 

tốt vào sản xuất, ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu nhằm giảm tối ña thiệt hại cho 

nông dân do chất lượng giống gây ra.  

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và ñịa phương kiểm tra, theo dõi, phát 

hiện và có biện pháp kịp thời ngăn chặn, dập dịch bệnh ñối với cây trồng, vật nuôi. 

- Chủ trì, phối hợp vời các ñịa phương chủ ñộng phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, ñồng 

thời chủ ñộng hướng dẫn nhân dân vùng bị thiên tai lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp ñể 

sản xuất và ổn ñịnh ñời sống sau thiên tai; cung cấp ñủ nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt 

của nhân dân. 

b) Bộ Kế hoạch và ðầu tư: 
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- Phối hợp với Bộ công nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng ðề án ñiều chỉnh chính 

sách phát triển nông nghiệp phù hợp với cam kết WTO.  

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, bổ sung các quy ñịnh về ñầu 

tư ñể khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; huy ñộng, lồng ghép các 

nguồn vốn ñầu tư triển khai Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

c) Bộ Khoa học và Công nghệ: 

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng ðề án nâng cao năng lực 

nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, nông 

thôn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và ñịa phương triển khai Chương trình hỗ trợ 

phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, chú trọng hỗ trọ xây dựng, khai thác, bảo vệ và phát triển 

chỉ dẫn ñịa lý ñối với các sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản và hàng thủ công. 

d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Thủ 

tướng Chính phủ trong quý I năm 2009 ðề án thí ñiểm bảo hiểm nông nghiệp.  

ñ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trình Chính phủ ban hành Nghị ñịnh về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.  

e) Ủy ban nhân dân các cấp: 

- Chủ ñộng triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chương trình hành ñộng của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kịp thời xử lý hoặc ñề xuất 

với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những phát sinh, vướng mắc ñể việc triển khai thực hiện ñạt 

hiệu quả. 

- Chỉ ñạo và chủ ñộng triển khai các biện pháp cần thiết về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai 

trên ñịa bàn, ñồng thời có phương án phối hợp với các cơ quan, ñịa phương sẵn sàng ứng cứu khi 

xảy ra thiên tai ở ñịa phương, khu vực khi cần thiết. 

2. Phát triển công nghiệp, xây dựng và ñô thị: 

a) Các Bộ, cơ quan và ñịa phương chủ ñộng thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn 

ñể các tổ chức, cá nhân tập trung nguồn lực ñẩy nhanh phát triển sản xuất gắn với nâng cao chất 

lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; tập trung phát triển sản xuất các sản phẩm 

ñang có lợi thế so sánh; phát triển công nghiệp, xây dựng gắn với phát triển dịch vụ, phát triển ñô thị 

và bảo vệ môi trường. 

b) Bộ Công Thương: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ Luật Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị ñịnh quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñiện lực, 

thay thế Nghị ñịnh số 74/2003/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ. 

- Xây dựng các chính sách khuyến khích ñầu tư, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn 

theo Quyết ñịnh số 55/2007/Qð-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của thủ tướng Chính phủ; công 

nghiệp phụ trợ; công nghiệp chế biến nông sản và nguyên liệu cho các ngành dệt may, da giày,... 

- Chỉ ñạo phát huy năng lực sản xuất, bảo ñảm ñáp ứng nhu cầu các sản phẩm thiết yếu của 

nền kinh tế, như: ñiện, than mỏ, phân bón, sắt thép xây dựng, ñộng cơ máy móc phục vụ nông 

nghiệp và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. 
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c) Bộ Xây dựng:  

- Khẩn trương hoàn chỉnh ñể trình Quốc hội Luật Quy hoạch ñô thị; Luật sửa ñổi, bổ sung 

ðiều 126 của Luật Nhà ở. 

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ðề án phát triển thị trường bất ñộng sản; ðề 

án ñầu tư phát triển nhà ở cho công nhân, xây dựng công trình sinh hoạt văn hóa, cơ sở phúc lợi xã 

hội tại các khu công nghiệp tập trung; ðề án về chính sách nhà ở cho các ñối tượng chính sách. 

d) Bộ Khoa học và Công nghệ: 

Phối hợp với Bộ Công Thương triển khai Chương trình ñổi mới công nghệ quốc gia trong các 

ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn; các ngành dịch vụ hàm lượng công nghệ cao 

như: tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, hàng không. 

- Xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia về thúc ñẩy năng suất, chất lượng nhằm 

nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. 

- Phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu về phát triển các loại 

vật liệu cao cấp, siêu bền, siêu nhẹ, tiết kiệm năng lượng, vật liệu thân thiện với môi trường. 

ñ) Bộ Kế hoạch và ðầu tư: 

- Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng kiểm tra, giải quyết những vướng mắc làm 

ảnh hưởng ñến việc thực hiện theo tiến ñộ của các dự án ñầu tư trọng ñiểm ngành dầu khí, dự án 

nguồn ñiện, xi măng,... 

- Phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ cơ chế ñẩy mạnh ñầu tư, ñổi mới công nghệ và cơ cấu sản xuất ñối với một số lĩnh vực 

như: khai khoáng, chế biến khoáng sản, xây dựng thuỷ ñiện vừa và nhỏ, xây dựng các khu kinh tế 

cửa khẩu. 

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa 

phương xây dựng, báo cáo Chính phủ ñể trình Quốc hội dự án Luật Khoáng sản (sửa ñổi). 

3. Phát triển thương mại, dịch vụ và ñẩy mạnh xuất khẩu 

a) Bộ Công Thương:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và ñịa phương xây dựng, báo cáo Chính phủ 

ñể trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ người tiêu dùng. 

- Rà soát và hoàn thiện Quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, mạng 

lưới phân phối bán buôn, bán lẻ hàng hóa phù hợp với tình hình mới, trong ñó chú trọng phát triển 

các loại hình thương mại hiện ñại, tập trung, quy mô lớn. 

- Xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về ñào tạo, cung cấp thông tin liên quan 

ñến chính sách, rào cản thương mại của các nước ñối tác thương mại nhằm nâng cao năng lực, khả 

năng cạnh tranh và chủ ñộng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước. 

- Trong tháng 01 năm 2009, trình Chính phủ sửa ñổi, bổ sung Nghị ñịnh số 55/2007/Nð-CP 

ngày 19 tháng 6 năm 2007 về kinh doanh xăng dầu, bảo ñảm phù hợp với tình hình phát triển của thị 

trường và yêu cầu quản lý của Nhà nước trong tình hình mới. 

- Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể ñể phát triển ngành công nghiệp phụ trợ 

nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong nước và giảm nhu cầu nhập khẩu. 
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- Xây dựng cơ chế, chính sách ñẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến và có hàm 

lượng công nghệ cao, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất các mặt hàng thay thế hàng nhập 

khẩu. Xây dựng ðề án bảo hiểm xuất khẩu. 

- Tận dụng các lợi thế từ các thoả thuận thương mại tự do (FTA), gắn thị trường xuất khẩu 

với thị trường nhập khẩu, thông qua ñẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu ở các thị trường hiện có 

mức nhập siêu lớn nhằm giảm nhập siêu của cả nước. Kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, ñặc biệt là 

nhập khẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu. 

- Theo dõi sát biến ñộng thị trường ñể kịp thời chỉ ñạo hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 

những giải pháp bảo ñảm cân ñối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp ñến sản 

xuất và ñời sống nhân dân như: xăng dầu, lương thực, xi măng, sắt thép, phân bón... 

b) Bộ Khoa học và Công nghệ: 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc ñẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và phát 

triển mở rộng thị trường công nghệ. ðẩy mạnh phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ trong các 

lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng, sở hữu trí tuệ, tư vấn, ñịnh giá và chuyển giao công nghệ. 

- Hỗ trợ tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống các trung tâm ứng dụng 

và chuyển giao công nghệ ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì ñiều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá phù hợp với 

chủ trương kích cầu ñầu tư, tiêu dùng và ñẩy mạnh xuất khẩu. 

d) Bộ Kế hoạch và ðầu tư phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi, ñánh giá sát các hoạt 

ñộng thương mại, dịch vụ và cân ñối xuất nhập khẩu; kịp thời ñề xuất với Chính phủ các giải pháp 

thúc ñẩy phát triển thương mại dịch vụ và xuất khẩu 

ñ) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa 

phương xây dựng dự án Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến ñiện, Luận Bưu chính. 

e) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa phương ñẩy 

nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án giao thông ñường bộ, ñường sắt, ñường biển, ñường sông, 

ñường hàng không, trong ñó ñặc biệt chú trọng ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện hệ thống cảng biển, 

cảng trung chuyển container, hệ thống ñường bộ cao tốc,... theo tiêu chuẩn quốc tế.  

4. Phát triển kinh tế vùng và kinh tế biển 

a) Bộ Kế hoạch và ðầu tư chủ trì:  

- Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; 

vùng ðồng bằng sông Hồng; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; vùng Tây Nguyên; vùng 

ðông Nam Bộ; vùng ðồng bằng sông Cửu Long; quy hoạch phát triển các hải ñảo Việt Nam; rà soát 

quy hoạch phát triển khu công nghiệp; quy hoạch phát triển sân golf trên phạm vi cả nước ñến năm 

2020. 

- Xây dựng cơ chế ñầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ven biển. 

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa phương tiếp tục triển khai thực hiện 

ðề án tổng thể về ñiều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển ñến năm 2010, tầm nhìn 

ñến năm 2020. 
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- Lập danh mục, tổng hợp trữ lượng, tài nguyên các mỏ ñã ñược ñiều tra, ñánh giá, thăm dò 

bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ñề xuất phương thức ñịnh 

giá tài nguyên khoáng sản và cơ chế thu hồi vốn ngân sách nhà nước khi ñưa mỏ khoáng sản vào 

thăm dò, khai thác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính xây dựng cơ 

chế thí ñiểm ñấu thầu khai thác mỏ.  

- Xây dựng, trình Chính phủ ðề án khai thác có hiệu quả lợi ích kinh tế vùng lãnh hải, vùng 

ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa Việt Nam gắn liền với bảo vệ chủ quyền quốc gia.  

c) Các Bộ, cơ quan, ñịa phương tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế biển toàn 

diện, có trọng tâm, trọng ñiểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X); xây dựng trình 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch và các cơ chế, chính sách phù hợp ñể phát 

triển mạnh và có hiệu quả các khu kinh tế ven biển. 

B. ỔN ðỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, NGĂN NGỪA LẠM PHÁT 

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 

a) ðiều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt nhằm thực hiện hiệu quả 5 nhóm giải 

pháp của Chính phủ ñã nêu tại Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008, phấn ñấu 

ñạt mục tiêu quan trọng hàng ñầu là ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc ñẩy phát triển sản xuất, kinh 

doanh, mở rộng ñầu tư, góp phần kích cầu sản xuất, tiêu dùng và góp phần kiểm soát lạm phát. Tiếp 

tục ñiều hành lãi suất phù hợp, ñiều hành tỷ giá linh hoạt theo tín hiệu thị trường, khuyến khích xuất 

khẩu, kiểm soát nhập khẩu.  

b) Tiếp tục củng cố và lành mạnh hoá hoạt ñộng của các tổ chức tín dụng, thực hiện tốt các 

quy ñịnh về bảo ñảm an toàn, dự phòng rủi ro, phân loại nợ. Thực hiện ñúng các quy ñịnh về thành 

tập mới ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 

c) Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước ñối với lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngoại 

hối mà trọng tâm là tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế về tiền tệ và ngân hàng với yêu cầu hướng 

tới chuẩn mực mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tập trung xây dựng dự án Luật Ngân hàng nhà 

nước, Luật Các Tổ chức tín dụng ñể trình Quốc hội trong năm 2009. 

d) Tăng cường công tác dự báo tình hình trong nước và quốc tế, ñặc biệt là những biến 

ñộng về tình hình tài chính thế giới, thực hiện các phương án ứng phó, hạn chế tác ñộng bất lợi của 

khủng hoảng từ bên ngoài ñến hệ thống ngân hàng trong nước. 

ñ) Xây dựng hệ thống thông tin về tiền tệ, tín dụng theo chuẩn quốc tế, bảo ñảm cung cấp 

ñúng, ñủ và kịp thời các diễn biến tiền tệ trong nước. 

e) Tăng cường giám sát hoạt ñộng của các tổ chức tín dụng, nắm chắc tình hình nợ trong 

các tổ chức tín dụng ñể có phương án chủ ñộng xử lý kịp thời, bảo ñảm an toàn hệ thống ngân hàng. 

2. Bộ Kế hoạch và ðầu tư: 

a) Tăng cường công tác phân tích và dự báo tình hình kinh tế, xã hội trong và ngoài nước. 

Xây dựng cơ chế phân công, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan và ñịa phương trong việc cung cấp 

thông tin, kết quả dự báo phục vụ cho việc xây dựng, ñiều hành và thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế, xã hội. 

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ các giải pháp chính sách 

ứng phó, hạn chế các tác ñộng bất lợi từ khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới. 
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c) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện 

các biện pháp bảo ñảm ổn ñịnh các cân ñối vĩ mô về ngân sách, ñầu tư, tiền tệ, tín dụng, xuất nhập 

khẩu, cán cân thanh toán quốc tế, . . . 

3. Bộ Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện ñể trình Quốc hội thông qua dự 

án Luật Quản lý nợ công; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Thuế tài nguyên; Luật Thuế nhà, ñất; Luật 

Sử dụng vốn nhà nước vào ñầu tư kinh doanh. 

b) Theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế thế giới và trong nước ảnh hưởng ñến nguồn thu ngân 

sách nhà nước. Trong trường hợp nguồn thu giảm lớn, ảnh hưởng ñến cân ñối chi ngân sách nhà 

nước, kịp thời báo cáo Chính phủ các giải pháp xử lý một cách chủ ñộng. 

c) Thực hiện chính sách giá theo cơ chế thị trường ñối với những mặt hàng nhà nước ñịnh 

giá, xóa bao cấp, bù lỗ qua giá. Tăng cường kiểm soát việc chấp hành pháp luật nhà nước về giá, xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

d) Kiểm soát chặt chẽ các diễn biến của thị trường chứng khoán, thị trường vốn, kịp thời có 

các giải pháp ứng phó với các tình huống xảy ra. 

4. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn chỉnh dự án 

Luật ðăng ký giao dịch bảo ñảm. 

5. Các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, 

cảnh báo về kinh tế thế giới, theo dõi diễn biến khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, 

tìm hiểu kinh nghiệm các nước về xử lý tác ñộng của khủng hoảng, giải quyết các thách thức an ninh 

kinh tế, năng lượng, biến ñổi khí hậu,... trong từng ngành, lĩnh vực và ñịa phương. 

C. THỰC HIỆN TỐT CÁC MỤC TIÊU AN SINH XÃ HỘI, BẢO ðẢM ðỜI SỐNG NHÂN DÂN, 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, TRIỂN KHAI MẠNH MẼ CÁC HOẠT ðỘNG XÃ HỘI HÓA TRONG CÁC 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG 

1. Bộ Giáo dục và ðào tạo: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa phương xây dựng dự án Luật Giáo 

viên; sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Giáo dục. 

b) Phối hợp với Bộ Tài chính và các ñịa phương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho học sinh 

ở vùng có ñiều kiện khó khăn, con em thuộc ñối tượng chính sách. 

c) Phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội 

và các ñịa phương ñánh giá toàn diện kết quả thực hiện chính sách cho vay ưu ñãi với sinh viên, học 

sinh các trường ñại học, cao ñẳng và trung học chuyên nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong 

quý I năm 2009. 

d) Tổng kết việc nâng cấp các trường cao ñẳng lên ñại học và thành lập mới các trường ñại 

học bảo ñảm tính hợp lý và hiệu quả giữa ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ñội ngũ giáo viên và chất 

lượng ñào tạo; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 40/2000/NQ-QH10 của Quốc hội về ñổi mới nội 

dung giảng dạy ở bậc phổ thông, báo cáo Chính phủ ñể trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2009. 

2. Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa phương nghiên cứu, xây dựng Luật 

Người tàn tật; sửa ñổi Bộ Luật Lao ñộng. 
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b) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng Nghị ñịnh về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chăm sóc, 

bảo vệ trẻ em; về chính sách tựo giúp trẻ em; về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; hướng dẫn thi 

hành công tác sau cai nghiện ma túy; quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh 

theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế ñộ áp dụng với người chưa thành niên, người tự 

nguyện vào cơ sở chữa bệnh; quy ñịnh tổ chức cai nghiện ma túy tại gia ñình, cộng ñồng và trình tự, 

thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng ñồng. 

c) Phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị ñịnh về ñiều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng ñối với cán bộ xã ñã nghỉ việc; ñiều 

chỉnh múc trợ cấp, phụ cấp ưu ñãi người có công; ñiều chỉnh mức trợ cấp xã hội; quy ñịnh ñối tượng 

cấp học bổng, trợ cấp và miễn giảm học phí; hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật 

Bình ñẳng giới. 

d) Triển sai và hướng dẫn các ñịa phương thực hiện kịp thời, ñầy ñủ các chính sách ñã ban 

hành về hỗ trợ các ñối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân ở các vùng khó 

khăn, vùng bị thiên tai, dịch bệnh, người hưởng lương có thu nhập thấp, người về hưu. 

ñ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính xây dựng và tổ chức thực hiện 

các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững ñối với 61 huyện nghèo nhất. 

e) Nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành và áp dụng mức chuẩn nghèo mới cho phù hợp 

ñiều kiện về thu nhập, giá cả và mức sống của nhân dân ở các vùng, miền.  

g) Phát triển hệ thống dạy nghề theo quy hoạch, ñịnh hướng thị trường, hiện ñại hóa, chuẩn 

hóa, xã hội hóa và hội nhập khu vực, quốc tế; ña dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy nghề 

phù hợp với ñối tượng học nghề và yêu cầu sản xuất 

3. Bộ Y tế:  

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa phương nghiên cứu, xây dựng dự 

án Luật Dân số; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật An toàn 

thực phẩm.  

b) Xây dựng các cơ chế, chính sách huy ñộng mọi nguồn vốn trong xã hội ñể nâng cao chất 

lượng ñiều trị, phục vụ tại các cơ sở y tế công lập. ðẩy nhanh quá trình xã hội hóa trong lĩnh vực y 

tế. 

c) Xây dựng các chính sách ñầu tư phát triển nguồn nhân lực cho y tế, bảo ñảm yêu cầu về 

chất lượng, ñạo ñức nghề nghiệp. 

d) Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa phương ñề ra các chính sách bảo ñảm vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

ñ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý 

nghiêm các vi phạm pháp luật về chất thải tại các bệnh viện. 

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Hoàn chỉnh dự án Luật ðiện ảnh. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa 

phương nghiên cứu xây dựng dự án Luật Di sản văn hóa. 

b) Xây dựng các cơ chế, chính sách huy ñộng mọi nguồn vốn ñể ñẩy mạnh xã hội hóa trong 

lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao. 

5. Bộ Thông tin và Truyền thông: 
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a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa ñổi dự án Luật Báo chí. 

b) ðánh giá việc thực hiện Luật Xuất bản, cụ thể hóa những quy ñịnh của Luật theo hướng 

tăng cường trách nhiệm của các nhà xuất bản và cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản. 

6. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa phương xây dựng dự 

án Luật Nuôi con nuôi. 

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa phương rà soát, ñánh giá việc thực 

hiện các Chương trình về bảo vệ môi trường; ñề xuất những nội dung cần bổ sung, sửa ñổi, trình 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết ñịnh.  

b) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phối hợp với các cơ quan liên quan và ñịa 

phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và ðầu tư, các cơ quan liên quan và ñịa phương xây 

dựng hệ thống chỉ tiêu, quy chế báo cáo thống kê, thông tin về bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

d) Xây dựng và thực hiện cơ chế cung cấp thông tin khí tượng thủy văn chuyên sâu phục vụ 

cho các ngành kinh tế, xã hội; ñẩy mạnh việc thương mại hoá số liệu, dữ liệu về khí tượng thủy văn 

ñể tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và tái ñầu tư phát triển cho ngành khí tượng thủy văn; 

củng cố và nâng cao năng lực của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn.  

8. Bộ Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa phương xây 

dựng cơ chế giám sát, ñánh giá phát triển bền vững; cơ chế, chính sách khuyến khích ñầu tư trong 

lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

9. Bộ Nội vụ phối hợp với Hội Người cao tuổi xây dựng sửa ñổi Luật Người cao tuổi. 

10. Các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa phương phối hợp với Tổng Liên ñoàn Lao ñộng Việt 

nam xây dựng, sửa ñổi Luật Công ñoàn. 

11. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

tìm nguồn và thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo ñể nâng cao ñời sống. 

12. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt các chính sách 

chăm sóc, ổn ñịnh ñời sống cho nhân dân tại chỗ, hạn chế thấp nhất tình trạng di dân tự do. Các ñịa 

phương có nhiều dân di cư tự do, cần có phương án ổn ñịnh ñời sống cho người dân di cư tự do. 

Chính phủ thực hiện hỗ trợ kinh phí ñể ổn ñịnh ñời sống cho người dân di cư tự do. Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư, Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện. 

D. TĂNG CƯỜNG HOẠT ðỘNG ðỐI NGOẠI, CHỦ ðỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, 
NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA NƯỚC TA TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ. BẢO ðẢM QUỐC PHÒNG, AN 
NINH VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 

1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

a) Tiếp tục triển khai các quan hệ quốc tế ñã ñược thiết lập ñi vào chiều sâu, ổn ñịnh và bền 

vững. Mở rộng quan hệ với các ñối tác khác nhằm tranh thủ khả năng hợp tác trên các mặt, ñặc biệt 

là tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Phát triển mạnh mẽ công tác ñối ngoại nhân dân. Chủ 

ñộng tham gia cuộc ñấu tranh chung vì hoà bình, ổn ñịnh, hợp tác bình ñẳng giữa các quốc gia và 

quyền chính ñáng của con người. 
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b) Phát huy và nâng cao vai trò của Việt Nam trong các tổ chức, diễn ñàn quốc tế; tích cực, 

chủ ñộng và nâng cao hiệu quả tham gia Liên hợp quốc, Ủy viên không thường trực Hội ñồng bảo an 

Liên hợp quốc, WTO, APEC, ASEM, ASEAN và hợp tác tiểu vùng Mê Công. 

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cam kết quốc 

tế về thương mại, ñầu tư, dịch vụ và các lĩnh vực khác. Các cấp, các ngành, các doanh nghiệp căn 

cứ vào cam kết WTO và cam kết trong các thỏa thuận kinh tế, thương mại song phương và khu vực 

mà Việt Nam tham gia, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể ñể tranh thủ tối ña các cơ hội và hạn chế 

các tác ñộng bất lợi của hội nhập. 

d) Xây dựng kế hoạch hành ñộng ñể triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể về Cộng ñồng 

kinh tế ASEAN vào năm 2015; chiến lược hội nhập tổng thể phù hợp với giai ñoạn phát triển mới của 

ñất nước; xúc tiến ñàm phán, ký kết các thỏa thuận thương mại tự do (FTA), các hiệp ñịnh hợp tác 

và ñối tác với một số ñối tác chủ chốt. Triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp ñịnh ñối tác kinh tế với 

Nhật Bản. Tích cực, chủ ñộng khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế, tuyến ñường xuyên Á và các 

chương trình, dự án hợp tác tiểu vùng sông Mê Công. 

ñ) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác ñối với cộng ñồng 

người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường quan hệ hợp tác với các nước ñể tạo mọi thuận lợi cho 

ñồng bào ta làm ăn sinh sống học tập và hoà nhập tốt với cộng ñồng nước sở tại; ñoàn kết cưu 

mang, giúp ñỡ lẫn nhau, giữ gìn bàn sắc văn hoá tốt ñẹp của dân tộc và hướng về quê hương. 

2. Bộ Tư pháp: 

a) Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an xây dựng dự thảo Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa ñổi).  

b) Chuẩn bị kế hoạch tổ chức thực hiện việc ñăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại cơ quan ñại 

diện Việt Nam ở nước ngoài. Triển khai thực hiện tốt Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa ñổi), chính sách 

cho người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài về nước mua nhà, công tác dạy tiếng Việt cho cộng 

ñồng,... 

3. Bộ Quốc nhòng, Bộ Công an phối hợp cùng các cơ quan liên quan và ñịa phương: 

a) Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình 

hình mới; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, chú trọng trang bị và các 

ñiều kiện bảo ñảm khác. Xây dựng tỉnh, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Chú trọng kết 

hợp kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh ở các ñịa bàn trọng ñiểm về quốc phòng, an ninh. 

b) ðánh giá, nhận ñịnh ñúng, kịp thời tình hình ñể chủ ñộng xử lý hiệu quả các tình huống, 

bảo ñảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc ñộc lập, chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ. 

c) Thực hiện có hiệu quả chiến lược và các chương trình, quy hoạch, kế hoạch về quốc 

phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em 

và tìm kiếm cứu nạn. 

d) Tăng cường vận ñộng nhân dân và bằng các biện pháp thích hợp ñấu tranh làm thất bại 

âm mưu của các thế lực thù ñịch lợi dụng các vấn ñề về tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... ñể 

gây mất ổn ñịnh chính trị, xã hội. 

ñ) Phát triển tập trung kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển, ñảo, thềm 

lục ñịa. Giữ gìn an ninh, ổn ñịnh tình hình biên giới, kết hợp thực hiện ñúng kế hoạch phân giới cắm 

mốc với các nước láng giềng. 
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e) Tăng cường và nâng cao khả năng ñối phó với những nhiệm vụ ñột xuất phát sinh, các 

tình trạng khẩn cấp, thiên tai, bão lụt... 

4. Bộ Công an phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 

a) Xây dựng các biện pháp cụ thể ñể nâng cao chất lượng công tác ñiều tra và chất lượng 

tranh tụng tại các phiên tòa. 

b) Giải quyết kịp thời, ñúng pháp luật các loại án hình sự, dân sự, hành chính; giải quyết tốt 

khiếu nại, tố cáo của công dân ñể bảo ñảm trật tự an toàn xã hội; chú trọng tìm ra nguyên nhân và 

ñiều kiện phát sinh vi phạm pháp luật, tội phạm, các tranh chấp ñể kịp thời khắc phục và phòng 

ngừa. 

5. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và ñịa phương xây dựng dự 

án Luật Dân quân tự vệ; Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa ñổi); Luật Lực lượng dự bị ñộng viên; Pháp 

lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

6. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự án Luật cơ yếu. 

7. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự; phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển 

khai kịp thời việc thành lập tổ chức Thừa phát lại ñể thí ñiểm xã hội hóa công tác thi hành án dân sự; 

xây dựng và trình phê duyệt ðề án về tổ chức các cơ quan thi hành án theo khu vực; hoàn thành quy 

hoạch hệ thống trụ sở, cơ sở vật chất cho các cơ quan thi hành án theo tinh thần Nghị quyết số 49-

NQ/TW ñã ñề ra. 

8. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các ñịa phương tiếp tục ñẩy 

mạnh thực hiện các giải pháp bảo ñảm trật tự an toàn giao thông, xử lý có hiệu quả các vấn ñề về tai 

nạn giao thông và ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn. 

ð. ðẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh theo 

chức năng nhiệm vụ ñược giao: 

a) Phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và 

các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh theo Chương trình công tác của Chính phủ, bảo 

ñảm tính ñồng bộ và kịp thời trong việc ban hành văn bản pháp luật. 

b) Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách hành chính tạo ra bước tiến mới về chất, trọng tâm là thủ tục 

hành chính. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

c) Thực hiện ðề án Tổng rà soát hệ thống pháp luật từ năm 1976 ñến nay sau khi ñược 

Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. 

d) Triển khai thực hiện ñồng bộ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Hội 

nghị lần thứ ba ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa X về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối 

với công tác phòng, chống tham những, lãng phí, các Luật, Nghị quyết, Chương trình hành ñộng của 

Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt ñộng của các Ban Chỉ ñạo phòng chống tham nhũng và các ñơn vị chuyên trách về 

chống tham nhũng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc vi phạm. ðề cao trách nhiệm cá nhân của 

người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị từ Trung ương ñến ñịa phương trong ñấu tranh chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  
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d) Tăng cường quản lý, giám sát thu nhập của cán bộ, công chức, nhất là những người có 

chức, có quyền. Thực hiện tốt chủ trương chuyển ñổi, luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công 

chức. 

e) Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức ñoàn thể xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng và 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ñiều tra xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. 

Tập trung chỉ ñạo và xử lý kiên quyết, dứt ñiểm theo ñúng quy ñịnh của pháp luật, công bố công khai 

kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin ñại chúng ñối với các vụ việc tiêu cực, tham nhũng ñã 

ñược phát hiện. ðồng thời, tiếp tục tăng cường thanh tra bốn lĩnh vực trọng tâm ñã ñược nêu trong 

Chương hình hành ñộng của Chính phủ về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng là: ñầu tư xây 

dựng cơ bản, quản lý sử dụng ñất ñai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công, gắn với  

việc thanh tra thực thi chức trách công vụ ñối với một số lĩnh vực mà dư luận và nhân dân quan tâm.  

2. Thanh tra Chính phủ hoàn chỉnh dự án Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thanh 

tra. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và ñịa phương xây dựng dự án Luật Khiếu nại; trình 

Quốc hội thông qua dự án Luật Tố cáo. 

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Pháp lệnh 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Tổ chức ñiều tra hình sự. 

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa phương xây dựng dự án 

Luật Lưu trữ, Luật Viên chức. 

5. Bộ Tư pháp: 

a) Tổ chức thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa ñổi); hoàn chỉnh 

dự án Luật Lý lịch tư pháp; Luật Bồi thường nhà nước; Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Bộ 

Luật Hình sự.  

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và ñịa phương xây dựng dự án Luật Tiếp 

cận thông tin; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội xây 

dựng Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; Pháp lệnh pháp ñiển hệ thống quy phạm 

pháp luật. 

c) Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng dự án Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân. 

d) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao xây dựng dự án Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân. 

E. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ðIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào Nghị quyết này và Chương trình công tác năm 2009 của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

khẩn trương chỉ ñạo, ñiều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới, hướng vào 

huy ñộng nội lực, bảo ñảm các chủ trương, chính sách của Chính phủ ñược thực hiện ngay từ ngày 

ñầu, tháng ñầu của năm 2009; xây dựng kế hoạch hành ñộng cụ thể của Bộ, cơ quan, ñịa phương, 

trong ñó quy ñịnh rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm từng 

phần việc; hàng tháng, hàng quý có kiểm ñiểm, ñánh giá tình hình thực hiện, báo cáo theo quy ñịnh. 

2. Chính phủ tổ chức các hội nghị chuyên ñề với các ñịa phương ñể kịp thời xử lý những vấn 

ñề phát sinh trong quá trình triển khai Nghị quyết; ñồng thời, duy trì các cuộc giao ban hàng tháng ñể 
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kiểm ñiểm tình hình thực hiện, ñề ra các biện pháp ñẩy mạnh thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà 

nước năm 2009. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ñạo các phương tiện thông tin ñại chúng ñưa tin chính 

xác về các chủ trương, chính sách của ðảng, Nhà nước, tránh ñưa những thông tin sai sự thật có 

tính kích ñộng, gây tâm lý bất an trong xã hội. 

4. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ ñôn ñốc, kiểm tra việc xây dựng, 

sửa ñổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, bảo ñảm tiến ñộ ñã ñược quy ñịnh. 

5. Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm ñiểm tình hình thực hiện Nghị quyết này 

của Bộ, cơ quan, ñịa phương mình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ñồng gửi Bộ Kế hoạch và ðầu tư 

kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 11 năm 2009. 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết, ñánh giá mức ñộ hoàn thành 

của từng Bộ, cơ quan, ñịa phương và báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 12 năm 

2009./. 

 TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 
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